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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

Năm học 2016-2017

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề này gồm 05câu, 01 trang)


Câu 1( 2,0 điểm)
1. Hãy nêu và giải thích bằng phương trình phản ứng các hiện tượng xảy ra trong các trường hợp sau 

a. Cho CO2 dư lội chậm qua dung dịch nước vôi trong (Có nhận xét gì về sự biến đổi số mol kết tủa theo số mol CO2 ). Sau đó cho tiếp nước vôi trong vào dung dịch vừa thu được cho đến dư.

b. Trong chuyến đi thăm quan các hang động, một học sinh có mang về một lọ nước (nước nhỏ từ nhũ đá trên trần động xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước làm 3 phần và làm các thí nghiệm sau:

   - Phần 1: Đun sôi

   - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch 
[image: image1.wmf]HCl


   - Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch 
[image: image2.wmf]KOH


2. Nhỏ từ từ 3V1 lít dung dịch Ba(OH)2 xM (dung dịch X) vào V1 lít dung dịch Al2(SO4)3 yM (dung dịch Y) thì phản ứng vừa đủ và thu được kết tủa lớn nhất là a gam. 

a) Tính giá trị x/y.

b) Nếu trộn V2 lít dung dịch X vào V1 lít dung dịch Y (ở trên ) thì kết tủa thu được có khối lượng bằng 0,9a gam. Xác định giá trị V2/V1.

Câu 2:(2,0 điểm)
1. Cho các lọ chứa các dung dịch (riêng biệt): NH4Cl; Zn(NO3)2; (NH4)2SO4; NaCl; phenolphtalein; Na2SO4; HCl bị mất nhãn. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đã cho? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.

2. Cho hiđrocacbon X có công thức phân tử CnH2n+2 (có tính chất tương tự metan) tác dụng với

clo (ánh sáng) thu được 15,75 gam hỗn hợp các sản phẩm thế monoclo và điclo. Khí HCl sinh

ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước sau đó trung hòa bằng dung dịch NaOH thấy tốn hết 250

ml dung dịch NaOH 1,2M. Xác định công thức phân tử của X.

Câu 3( 2,0 điểm)

1. Hỗn hợp  X chứa các chất: CaCO3, Fe2O3, Al2O3, SiO2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để lấy được từng chất riêng lẻ nguyên chất, khối lượng không đổi.

2.  Một loại gạo chứa 80% tinh bột được dùng để điều chế rượu etylic theo sơ đồ sau:

Tinh bột 
[image: image3.wmf](1)
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 Glucozơ 
[image: image4.wmf](2)
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 Rượu etylic

Với hiệu  suất của giai đoạn 1 và 2 lần lượt là  80% và 60%. Để điều chế 5 lít rượu etylic 400 cần bao nhiêu kilogam gạo trên? Biết D
[image: image5.wmf]25

CHOH

 = 0,8 gam/ml.

Câu 4( 2.0 điểm)

1. Làm lạnh 160 gam dung dịch bão hòa muối RSO4 30% xuống tới nhiệt độ 300C thì thấy có  28,522 gam tinh thể RSO4. nH2O. Biết độ tan trong nước của RSO4 ở 200C là 35gam. Xác định công thức của tinh thể RSO4. nH2O. Biết R là kim loại; n là số nguyên có giá trị trong khoảng 5< n < 9. 
2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu cacbon chứa 4% tạp chất trơ bằng oxi thu được 11,2 lít hỗn hợp A gồm 2 khí (ở đktc). Sục từ từ A vào 200ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 1M và NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa. 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính m và thể tích khí oxi (ở đktc) đã dùng.

Câu 5( 2.0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 41 gam hỗn hợp X gồm hidrocacbon A và B thu được 132 gam CO2 và 45 gam nước. Nếu thêm vào X một nửa lượng A có trong X rồi đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 165 gam CO2 và 60,75 gam nước.

1. Tìm CTPT của A và B biết hỗn hợp X không làm mất màu dung dịch nước Brom.

2. Thêm 0,05 mol hidrocacbon D vào hỗn hợp X ở trên rồi đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 143 gam CO2 và 49,5 gam nước. Tìm CTPT và viết tất cả các đồng phân của D.

Cho biết:

C=12, O=16, H=1, Fe=56, N=14, K=39, Na=23, Li= 7, Cu=64, Ca= 40.
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	HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9
(Hướng dẫn chấm gồm 05  trang)

	Câu
	ý
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
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	1
	a. - Nước vôi trong đục dần, kết tủa trắng tăng dần đến tối đa ( max).
  

Ca(OH)2 + CO2  
[image: image6.wmf]®

 CaCO3 
[image: image7.wmf]¯

  + H2O
(1)




- Sau một thời gian kết tủa tan trở lại, sau cùng trong suốt. 


CaCO3 + CO2 dư + H2O 
[image: image8.wmf]®

 Ca(HCO3​)2
(2)


                   Nhận xét: Khi n       = n                 
[image: image9.wmf]Þ

       
[image: image10.wmf]¯

n  = max


                      Khi   n         =2n                
[image: image11.wmf]Þ

     
[image: image12.wmf]¯

n  = 0


- Cho tiếp dd Ca(OH)2 vào dd vừa thu được. Dung dịch lại đục ,kết tủa trắng xuất hiện trở lại, sau thời gian có tách lớp.



Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 
[image: image13.wmf]®

 2CaCO3 
[image: image14.wmf]¯

 + 2H2O
(3)
b. Lọ nước bạn học sinh mang về là dung dịch chứa chủ yếu 
[image: image15.wmf]2
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+ Phần 1: Đun sôi có cặn trắng và khí xuất hiện do phản ứng
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+ Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch 
[image: image17.wmf]HCl

có khí thoát ra do phản ứng
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+ Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch 
[image: image19.wmf]KOH

có kết tủa trắng do phản ứng
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	Phản ứng: 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 
[image: image21.wmf]®

 3BaSO4
[image: image22.wmf]¯

 + 2Al(OH)3
[image: image23.wmf]¯

(1)

                    3V1x           V1y 

Ta có: 
[image: image24.wmf]11
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[image: image25.wmf]Þ

 x=y 
[image: image26.wmf]Þ
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Chọn x = y =1, khi đó a =3V1.233+ 2.V1.78=855V1gam (I)

Do 0,9m <m(gam) nên có 2 trường hợp xảy ra

Trường hợp 1: Al2(SO4)3 dư, Ba(OH)2 hết 

Theo(1): 0,9a =V2.233+
[image: image28.wmf]22

2

V.78285V

3

=

gam(II). 
 Từ (I, II) : 
[image: image29.wmf]2

1

V

2,7

V

=


Trường hợp 2: Kết tủa tan một phần

Sau (1) xảy ra tiếp phản ứng:  2Al(OH)3+Ba(OH)2
[image: image30.wmf]®

Ba(AlO2)2+4H2O(2)


Theo(1,2): Khối lượng kết tủa tan là 
0,1a=
[image: image31.wmf]21
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Từ (I, III) : 
[image: image32.wmf]2

1

V

3,548

V

=

 (=3,55)
	0,25

0,25
0,25

0,25

	2
(2đ)
	 1


	Dùng thuốc thử Ba(OH)2 cho đến dư: Nhận được 7 chất. 

* Giai đoạn 1: nhận được 5 chất                                                          

- Chỉ có khí mùi khai 
[image: image33.wmf]Þ

  NH4Cl

2NH4Cl  +  Ba(OH)2 
[image: image34.wmf]®

2NH3  +   BaCl2  +  2H2O
- Có khí mùi khai + 
[image: image35.wmf]¯

 trắng 
[image: image36.wmf]Þ

 (NH4)2SO4

(NH4)2SO4  +  Ba(OH)2 
[image: image37.wmf]®

2NH3  +   BaSO4  +  2H2O
- Chỉ có 
[image: image38.wmf]¯

 trắng 
[image: image39.wmf]®

 Na2SO4

2Na2SO4  +  Ba(OH)2 
[image: image40.wmf]®

2NaOH  +   BaSO4
- Dung dịch có màu hồng 
[image: image41.wmf]®

 phenolphtalein

- Có 
[image: image42.wmf]¯

, sau đó 
[image: image43.wmf]¯

 tan 
[image: image44.wmf]®

Zn(NO3)2 

Zn(NO3)2  +  Ba(OH)2 
[image: image45.wmf]®

 Ba(NO3)2  +  Zn(OH)2
Zn(OH)2  +  Ba(OH)2 
[image: image46.wmf]®

 Ba[Zn(OH)4] (hoặc BaZnO2  +  H2O)
* Giai đoạn 2, còn dd HCl và NaCl: Lấy một ít dd (Ba(OH)2 + pp) cho vào 2 ống nghiệm. Cho từ từ từng giọt ddịch HCl/NaCl vào hai ống nghiệm:

- ống nghiệm mất màu hồng sau một thời gian 
[image: image47.wmf]®

 ddHCl

- ống nghiệm vẫn giữ được màu hồng 
[image: image48.wmf]®

 dd NaCl
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	2.
	Ptpư    CnH2n+2 + Cl2 
[image: image49.wmf]askt
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 CnH2n+1Cl + HCl      

            CnH2n+2 + 2Cl2 
[image: image50.wmf]askt
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 CnH2nCl2 + 2HCl

            HCl + NaOH → NaCl + H2O

Số mol NaOH = mol HCl = mol Cl2 = 0,3 mol

Theo ĐLBTKL: mankan = 15,75 + 36,5.0,3 – 71,0,3 = 5,4 gam

→ 0,15 < molankan < 0,3

→ 5,4/0,3 < Mankan < 5,4/0,15

→ 18 < 14n + 2 < 36

→ 1,14 < n < 2,43 → n = 2   
→  CTPT ankan: C2H6
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	- Cho hốn hợp vào nước và sục khí CO2 dư vào, CaCO3 bị hòa tan, thu được chất rắn A.  CO2 + H2O + CaCO3 
[image: image51.wmf]®

 Ca(HCO3)2 

- Lọc lấy dung dịch đem nung nóng ta có CaCO3 (PT)

- Hòa tan A bằng dung dịch HCl dư, thu được SiO2. PT

- Lấy dung dịch thu được gồm: FeCl3, AlCl3, HCl dư, cho tác dụng với dung dịch NaOH dư (4PT)

- Lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao ta thu đực Fe2O3.PT

- Sục khí CO2 vào phần nước lọc gồm NaAlO2 và NaOH, sau đó lọc kết tủa và nung ở nhiệt độ cao ta thu được Al2O3 (3PT)
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	(-C6H10O5-)n + nH2O 
[image: image52.wmf]0
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C6H12O6
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2C2H5OH + 2CO2


(2)
Vr­îu = 
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Theo pt (1)(2) víi H = 48% th× khèi l­îng tinh bét cÇn dïng lµ ®Ó ®iÒu chÕ 1,6 kg r­îu lµ:

m
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	1
	+ mRSO4 ( Ban đầu) = (30: 100) . 160 = 48(g)

mddbh ( Sau khi kết tinh) = 160 – 28,522 = 131,478(g)
Ở 200C:  SRSO4 = 35 gam ta có

mRSO4 = (35:135).113,478 = 34,087(g)

=> mRSO4 ( kt) = 48 – 34,087 = 13,913(g)

- Xét phân tử RSO4. nH2O ta có:


[image: image58.wmf]96
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=> MR = 17,142n – 96.

Theo bài R là kim loại kiềm và 5 < n < 9.

Chọn n = 6 =>  MR = 11,2 (loại).

          n= 7=> MR=24 (phù hợp). kim loại là Mg

          n = 8 =>  MR = 41,2 (loại).

Công thức hidrat: MgSO4.7H2O.
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	1. Phương trình phản ứng

C + O2 
[image: image59.wmf]o
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 CO2                              (1)

2C + O2 
[image: image60.wmf]o
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 2CO                           (2)

CO2 + Ba(OH)2 
[image: image61.wmf]®

 BaCO3 + H2O      (3)

Có thể có: CO2 + 2NaOH 
[image: image62.wmf]®

 Na2CO3 + H2O      (4)

                 CO2 + Na2CO3 + H2O 
[image: image63.wmf]®

 2NaHCO3  (5)

                 CO2 + BaCO3 + H2O 
[image: image64.wmf]®

 Ba(HCO3)2  (6)

- Tính m và VO2.


[image: image65.wmf]2
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A gồm 2 khí xảy ra 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: AQ chứa CO, CO2 ( Theo phản ứng (1) và (2) ta cvó:
               
[image: image66.wmf]2
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Mặt khác, 
[image: image67.wmf]32
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[image: image68.wmf]®

 khi sục A vào dung dịch (Ba(OH)2 + NaOH) có hai khả năng:

Khả năng 1: Có phản ứng (3), không có phản ứng (4), (5), (6).

theo (3):

            
[image: image69.wmf]23
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theo (1), (2): 
[image: image70.wmf]22
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Vậy ở đktc, 
[image: image71.wmf]2
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Khả năng 2: có cả (3), (4), (5), (6).

CO2 + Ba(OH)2 
[image: image72.wmf]®

 BaCO3 + H2O   (3)

0,2  
[image: image73.wmf]¬

  0,2  
[image: image74.wmf]¾¾®

   0,2

CO2 + 2NaOH 
[image: image75.wmf]®

 Na2CO3 + H2O   (4)

0,05 
[image: image76.wmf]¬

  0,1 
[image: image77.wmf]¾¾®

  0,05

CO2 + Na2CO3 + H2O 
[image: image78.wmf]®

 2 NaHCO3  (5)

0,05 
[image: image79.wmf]¬

 0,05

CO2   +   BaCO3   +   H2O 
[image: image80.wmf]®

 Ba(HCO3)2   (6)

0,05 
[image: image81.wmf]¬

(0,2-0,15)


[image: image82.wmf]2

2

()

()

0,20,050,050,050,35()

0,50,350,15()

0,15

(0,35).22,49,52

2

CO

COtrongA

Ophanung

nmol

nmol

Vlit

Þ=+++=

Þ=-=

Þ=+=


* Trường hợp 2: A chứa CO2, O2 dư (có phản ứng (1), không có (2))

ta có:

             
[image: image83.wmf]222
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tương tự với trường hợp 1, ta tính số mol CO2 tương ứng với hai khả năng:

Khả năng 1: 
[image: image84.wmf]2
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Khả năng 2: 
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	Đốt cháy X:nCO2 = 132/44=3mol; nH2O = 45/18= 2,5mol

- Đốt cháy X+1/2A được 165/44=3,75mol CO2 

và 60,75/18=3,375mol H2O. Như vậy đốt cháy A sẽ thu được:

(3,75-3).2= 1,5molCO2
(3,375-2,5).2= 1,75mol H2O.

Vì số mol của H2O nhiều hơn số mol của CO2 nên A là ankan. ta có:

CnH2n+2 + 3n+1/2O2 
[image: image86.wmf]®

nCO2 + (n+1)H2O.

ta có tỷ lệ: n+1/n = 1,75/1,5 

=> n=6.

Vậy công thức phân tử của A là C6H14.

=> Đốt chấy B được 3-1,5=1,5mol CO2

 và 2,5-1,75=0,75mol H2O.

Vì số mol của CO2 gấp đôi số mol của H2O nên công thức đơn giản của B là (CH)2.Vì X không làm mất màu dung dịch nước brom, nên B phải thuộc aren, tức CnHn phải thỏa mãn: 

n= 2n-6 => n= 6

Vậy CTPT của B là C6H6.(benzen)
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	Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol D được:

143/44-3,0 = 0,25 mol CO2 và 49,5/18 -2,5 = 0,25mol H2O

=> Số nguyên tử C = 0,25/0,05 = 5

=> Số nguyên tử H = (0,25:0,05).2 = 10

Vậy CTPT của D là C5H10.

Có 10 công thức ( 2 mạch thẳng, 3 mạch nhánh và 5 mạch vòng)

- HS viết được 10 CTCT.
	

	
	
	
	


Ghi chú:


- Học sinh làm cách khác cho điểm tương tương.


- Phương trình có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện và không cân bằng trừ đi nửa số điểm của phương trình đó. Nếu bài toán tính theo phương trình mà không cân bằng phương trình thì không chấm.






Mã ký hiệu
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_1299993447.unknown

_1307366768.unknown

_1394692072.unknown

_1546279860.unknown

_1546279861.unknown

_1546312749.unknown

_1394692494.unknown

_1545244002.unknown

_1546279859.unknown

_1394693363.unknown

_1394692392.unknown

_1394691871.unknown

_1394692071.unknown

_1387235153.unknown

_1394691826.unknown

_1361680542.unknown

_1361680567.unknown

_1361539021.unknown

_1307366457.unknown

_1307366614.unknown

_1307366720.unknown

_1307366570.unknown

_1307358122.unknown

_1307366350.unknown

_1307358085.unknown

_1300188058.unknown

_1300107663.unknown

_1234567935.unknown

_1234567943.unknown

_1234567947.unknown

_1234567951.unknown

_1293002910.unknown

_1293169215.unknown

_1297767483.unknown

_1293002924.unknown

_1293002766.unknown

_1234567952.unknown

_1234567949.unknown

_1234567950.unknown

_1234567948.unknown

_1234567945.unknown

_1234567946.unknown

_1234567944.unknown

_1234567939.unknown

_1234567941.unknown

_1234567942.unknown

_1234567940.unknown

_1234567937.unknown

_1234567938.unknown

_1234567936.unknown

_1234567926.unknown

_1234567930.unknown

_1234567933.unknown

_1234567934.unknown

_1234567932.unknown

_1234567928.unknown

_1234567929.unknown

_1234567927.unknown

_1230934156.unknown

_1231035171.unknown

_1234567925.unknown

_1231010381.unknown

_1230970310.unknown

_1230926875.unknown

_1230933892.unknown

_1166150236.unknown

_1166155215.unknown

